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Mẫu In D1412
Trường Đại Học Hùng Vương

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp K16DLTMNA4 - K16 ĐH Giáo dục Mầm non A3 liên thông từ TC- ĐH

1 18DTM15119 Phạm Thị Điểm 22/07/90  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  9.0  9.0  9.0  7.0  8.5  8.1  8.3  5.0  6.0  8.0  5.6  6.3  7.40  7.60 140.60  2.89  3.06  7.40 19 31 Bình thường

2 18DTM15120 Nguyễn Thúy Hà 13/02/85  7.0  6.3  6.5  7.7  8.0  7.9  6.2  6.2  7.5  7.5  7.5  7.12  7.48 64.10  2.56  2.81  7.12 9 21 Bình thường

3 18DTM15121 Lèng Thị Hạnh 21/05/91  7.0  4.8  5.5  8.0  8.0  8.0  6.4  6.4  8.0  7.0  7.3  8.7  9.0  8.9  7.43  7.33 89.10  2.92  2.88  7.43 12 24 Bình thường

4 18DTM15122 Đỗ Thị Thu Hiền 08/06/94  7.5  5.8  6.3  8.0  7.0  7.3  6.5  6.5  7.5  8.0  7.9  8.3  8.0  8.1  6.5  8.0  7.6  8.0  5.5  6.3  7.21  7.47 115.40  2.63  2.92  7.21 16 26 Bình thường

5 18DTM15123 Trần Thị Thu Huyền 10/02/95  2.40 0.00  0.00 Yếu

6 18DTM15124 Nguyễn Thị Thu Lan 23/11/89  7.0  6.5  6.7  8.0  7.0  7.3  6.6  6.6  8.0  7.0  7.3  8.3  8.5  8.4  6.5  8.5  7.9  8.0  6.5  7.0  7.0  5.0  5.6  7.10  7.23 134.90  2.63  2.71  7.10 19 31 Bình thường

7 18DTM15125 Trịnh Thị Hồng Liễu 28/11/92  8.0  7.0  7.3  7.7  8.0  7.9  6.8  6.8  7.5  8.0  7.9  8.0  8.5  8.4  6.5  8.0  7.6  8.0  7.0  7.3  7.67  7.63 122.70  2.88  2.85  7.67 16 26 Bình thường

8 18DTM15126 Nguyễn Thị Lý 08/04/91  7.0  6.5  6.7  8.0  8.0  8.0  6.4  6.4  8.0  8.0  8.0  8.7  8.5  8.6  6.5  8.5  7.9  8.3  7.5  7.7  7.70  7.65 123.20  2.94  2.88  7.70 16 26 Bình thường

 1.SH1203  -Môi trường và con người                                      (2)

 2.MN2345  -Lý luận và phư¬ng pháp cho trẻ em làm quen với TPVN          (3)

 3.MN2229  -Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên                     (2)

 4.MN1201  -Văn học dân gian                                             (2)

 5.MN2360  -Phát triển và tổ chức TH chư¬ng trình GDMN                   (3)

 6.TG2218  -Quản lý giáo dục mầm non                                     (2)

 7.LC1202  -Tư tưởng Hồ Chí Minh                                         (2)

 8.LC1303  -Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN                     (3)
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